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BÁO CÁO 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than– Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;



Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-TKV ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;



Người đại diện của TKV được cử tham gia kiểm soát tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm 2016 như sau:


I. Hoạt động của Ban kiểm soát, Chủ tịch Công ty, thành viên HĐQT, Giám đốc trong triển khai thực hiện các công việc:


1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:



Ban kiểm soát đã tham gia dự các kỳ họp của HĐQT Công ty, tham gia đóng góp ý kiến trong các kỳ họp. Các cuộc họp có nội dung thiết thực, thông qua các Nghị quyết có nội dung thống nhất cao, theo thẩm quyền chủ động quyết định kịp thời chỉ đạo công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của Công ty để đạt hiệu quả. Ban Kiểm soát đã xem xét các Nghị quyết họp thường kỳ của HĐQT Công ty, các Nghị quyết đã quyết nghị đúng đắn các vấn đề quan trọng về sản xuất kinh doanh của Công ty . Các ủy viên HĐQT đều đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định, đề cao tinh thần trách nhiệm trước cổ đông và người lao động Công ty. 



2. Đánh giá hoạt động của Chủ tịch Công ty, thành viên HĐQT, Giám đốc trong triển khai thực hiện các công việc:



Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ Công ty quy định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo sự điều hành của Tập đoàn.



Ban giám đốc điều hành đã chủ động sáng tạo trong công việc, trong hoạt động sản xuất kinh doanh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và TKV giao. Đảm bảo ổn định tài chính, bảo toàn vốn, thu nhập của người lao động được đảm bảo, thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo an toàn về vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh của Công ty.



Trong năm 2016,  Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành các Nghị quyết và các quyết định về quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

	TT
	Số, ký hiệu VB
	Ngày tháng 
	Nội dung

	I
	Các Nghị Quyết của HĐQT

	1
	03/NQ-HĐQT
	15/01/2016
	Nghị quyết họp HĐQT về Nhiệm vụ & Kế họach Lựa chọn nhà thầu lập phương án khoan khảo sát địa chất công trình khu nhà Điều hành Số 2

	2
	04/NQ-HĐQT
	22/01/2016
	Nghị quyết họp HĐQT về (1) Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; (2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 , Điều hành Quý I-2016; (3) Sửa đổi và bổ sung một số nội dung của quy chế quản lý Vật tư; (4) Hạn mức kế hoạch vay vốn ngắn và dài hạn năm 2016; (5) Quy định về công bố, báo cáo và quy trình công bố thông tin- Công  ty cổ phần than Mông Dương.

	3
	08/NQ-HĐQT
	21/04/2016
	NQ họp HĐQT Thông qua các nội dung (1) Kết quả SXKD quý I-2016 và Kế hoạch quý II- 2016; (2) Điều chỉnh giá gói thầu số 17 trong KHLCNT cảu dự án Xây nhà ở Công nhân; (3) Thông qua việc bổ nhiệm lại một số cán bộ hết nhiệm ký (Ô.Trung; Ô.Thủy; Ô.Hanh và bổ nhiệm Ông Đinh Hải Long giữ chức trưởng trạm y tế công ty; (4)Thông qua P/a tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát; (5) Thông qua phương án tiền lương của Công ty và giao tăng cưởng việc thực hiện tài cơ cấu theo chỉ thị 51/CTLT/TGĐ-CĐTKV; (6) Thông qua Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.  

	4
	10/2016/NQ-ĐHĐCĐ
	27/04/2016
	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

	5
	13/NQ-HĐQT
	27/04/2016
	NQ họp HĐQT (1) Phê duyệt ĐC một số ND của gói thầu số 03: Lập BC đánh giá tác động MT của DA Đầu tư khai thác giai đoạn II, trong KHLCNT của dự án Đầu tư khai thác giai đoạn II  mỏ than Mông Dương (điều chỉnh);  (2) Phê duyệt Đề cương, DT và KHLCNT gói thầu số 04: Lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của DA Đầu tư khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (điều chỉnh)

	6
	15/NQ-HĐQT
	26/05/2016
	Nghị quyết họp HĐQT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

	7
	16/NQ-HĐQT
	28/06/2016
	NQ họp HĐQT về Thông qua phương án cơ cấu tổ chức và bố trị lao động các đơn vị Lộ thiên - Ô tô

	8
	20/NQ-HĐQT
	30/06/2016
	NQ họp HĐQT về Thông qua: (1) Dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2016; (2) Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 21: Mua sắm trang bị giường, tủ, bàn ghế cho lô nhà C2 của dự án XD khu nhà ở công nhân- Công ty CP than Mông Dương. 

	9
	22/NQ-HĐQT
	22/07/2016
	NQ họp HĐQT về Thông qua không TH gói thầu nạo vét bùn trong DA DTSX 2014, và đưa vào TH trong DA DTSX 2016

	10
	23/NQ-HĐQT
	12/09/2016
	Nghị quyết HĐQT v.v Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Cung cấp máy xúc & xe gạt phục vụ sản xuất kinh doanh, thuộc dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016- Công ty cổ phần than Mông Dương.

	11
	26/NQ-HĐQT
	22/09/2016
	Nghị quyết HĐQT v.v Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Cung cấp tổ hợp giàn chống thủy lực mềm để chống giữ, khai thác lò chợ xiên chéo, thuộc dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016- Công ty cổ phần than Mông Dương.

	12
	30/NQ-HĐQT
	30/09/2016
	Nghị quyết họp HĐQT v.v Thông qua phương án bố trí cán bộ của một số đơn vị trong Công ty

	13
	34/NQ-HĐQT
	13/10/2016
	Nghị quyết họp HĐQT: Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và Dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2016; Thông qua kết quả thực hiện công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2016 và Dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2016;  Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Cung cấp tổ hợp giá chống thủy lực phân thể có độ dốc làm việc đến 450- thuộc dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2016.

	14
	37/NQ-HĐQT
	29/10/2016
	Nghị quyết họp HĐQT v.v Thông qua sắp xếp thang, bảng lương;  chi bổ sung quỹ phúc lợi theo hướng dẫn của TKV và Thông qua PA cơ cấu lần 2 một số phòng, đơn vị SX

	15
	40/NQ-HĐQT
	25/11/2016
	Nghị quyết họp HĐQT v.v Thông qua Phương án luân chuyển cán bộ năm 2016 (TP An toàn và TP Tổ chức Lao động)

	16
	43/NQ-HĐQT
	14/12/2016
	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị v.v Thông qua việc thanh lý Tài sản cố định

	17
	46/NQ-HĐQT
	22/12/2016
	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị v.v Điều chỉnh Kế hoạch sản lượng và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016; Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (Điều chỉnh); Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (điều chỉnh)

	18
	49/NQ-HĐQT
	29/12/2016
	Nghị quyết họp HĐQT V.v thông qua quyết toán vốn các dự án hoàn thành

	II
	Các Quyết định của HĐQT

	1
	58/QĐ-TMD
	15/01/2016
	Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ & KH Lựa chọn nhà thầu lập phương án khoan khảo sát địa chất công trình khu nhà ĐH Số 2

	2
	118/QĐ-TMD
	22/01/2016
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế quản lý vật tư- Công ty CP than Mông Dương

	3
	119/QĐ-TMD
	22/01/2016
	Quyết định ban hành quy định về công bố thông tin của Công  ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

	4
	722/QĐ-TMD
	27/04/2016
	Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

	5
	724/QĐ-TMD
	27/04/2016
	Phê duyệt ĐC một số ND của gói thầu số 03: Lập BC đánh giá tác động MT của DA Đầu tư khai thác giai đoạn II, trong KHLCNT của dự án Đầu tư khai thác giai đoạn II  mỏ than Mông Dương (điều chỉnh)

	6
	726/QĐ-TMD
	27/04/2016
	Phê duyệt Đề cương, DT và bổ sung KHLCNT gói thầu số 04: Lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của DA Đầu tư khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (điều chỉnh)

	7
	745/QĐ-TMD
	29/04/2016
	Quyết định tiếp nhận cán bộ- Nguyễn Xuân Bách- TBKS

	8
	758/QĐ-TMD
	05/05/2016
	Quyết định phê duyệt điều chỉnh gói thầu số 17 trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Khu nhà ở Công nhân- Công ty CP than Mông Dương

	9
	836/QĐ-TMD
	17/05/2016
	QĐ bổ nhiệm lại cán bộ- Hòa Quang Trung- Phó GĐ

	10
	1236/QĐ-TMD
	01/07/2016
	QĐ phê duyệt Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 21: Mua sắm trang bị giường, tủ, bàn ghế cho lô nhà C2 của dự án XD khu nhà ở công nhân- Công ty CP than Mông Dương. 

	11
	2836/QĐ-TMD
	22/12/2016
	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016

	12
	2837/QĐ-TMD
	22/12/2016
	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016

	13
	2838/QĐ-TMD
	22/12/2016
	Quyết định Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (Điều chỉnh)

	14
	2839/QĐ-TMD
	22/12/2016
	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (điều chỉnh)


Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ của Công ty cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty đã tổ chức thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định về phát hành và lưu ký chứng khoán hiện hành. 

Đến ngày 31/8/2016, Công ty đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kết quả phát hành tăng vốn; và trong tháng 9-2016 đã làm xong thủ tục đăng ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán cho cổ phiếu phát hành bổ sung, cụ thể:

· Vốn điều lệ ban đầu: 


  150.839.520.000 đồng.

· Số lượng cổ phiếu lưu hành: 

  15.083.952 CP

· Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.335.259 CP

· Tỷ lệ phát hành: 100/42 (Cổ phiếu lẻ được nhập vào quỹ ĐTPT của Công ty)

· Kết quả phát hành;

+ Số cổ phiếu đã phân phối: 

6.334.394 CP

+ Số cổ đông được phân phối:  
2.078 cổ đồng

· Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 
21.418.346 CP

· Vốn điều lệ sau phát hành: 

214.183.460.000 đồng.

   II. Tình hình thực hiện KH sản xuất kinh doanh năm 2016

	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	NĂM 2016
	% TH/KH
NQNLĐ
	%

TH/KH

Đ.chỉnh
	So sánh

cùng kỳ

2015 (%)

	
	
	
	Thực

hiện
	KH Theo

NQ NLĐ
	KH Đ.chỉnh (QĐ4866)
	
	
	

	1
	Than Sản xuất
	Tấn
	1.346.050
	1.675.000
	1.320.000
	80,36
	101,97
	102,34

	
	- Than hầm lò
	"
	1.195.497
	1.500.000
	1.200.000
	79,70
	99,62
	111,36

	
	- Than lộ thiên
	"
	150.553
	175.000
	120.000
	86,03
	125,46
	62,27

	2
	Mét lò đào tổng số
	M
	15.121
	20.100
	15.420
	75,23
	98,06
	105,79

	
	- CBSX
	"
	14.935
	19.100
	15.200
	78,19
	98,26
	104,48

	
	- Chống neo
	“
	186
	1000
	220
	18,60
	84,55
	 

	3
	Lò xén
	M
	3.401
	4.200
	2.690
	80,98
	126,43
	180,90

	
	- Mét lò xén CBSX
	
	3.401
	4.200
	2.690
	80,98
	126,43
	180,90

	4
	Đất đá bốc xúc
	M3
	1.443.022
	4.540.000
	3.556.000
	31,78
	40,58
	57,69

	
	- Tự làm
	"
	901.608
	1.307.000
	836.000
	68,98
	107,85
	79,29

	
	- Thuê ngoài
	"
	541.414
	1.133.000
	620.000
	47,79
	87,32
	39,68

	
	- Thuê thầu KT.
	“
	-
	2.100.000
	2.100.000
	 
	 
	 

	5
	Than tiêu thụ
	Tấn
	1.317.906
	1.640.000
	1.323.000
	80,36
	99,61
	103,12

	
	- Than nguyên khai
	"
	1.216.471
	1.400.000
	1.220.000
	86,89
	99,71
	119,53

	
	- Than sạch
	Tấn
	101.435
	240.000
	103.000
	42,26
	98,48
	38,96

	6
	Giá trị đầu tư
	Tr.đ
	143.290
	214.707
	175.132
	66,74
	81,82
	109,06

	
	- Xây lắp
	Tr.đ
	55.146
	79.500
	58.191
	69,37
	94,77
	710,19

	
	- Thiết bị
	Tr.đ
	88.144
	119.550
	109.779
	73,73
	80,29
	83,60

	
	- Khác
	Tr.đ
	 
	15.657
	7.162
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Doanh thu tổng số
	Trđ
	1.557.824
	1.840.030
	1.532.898
	84,66
	101,63
	99,27

	
	- DT than
	Trđ
	1.548.335
	1.840.030
	1.532.898
	84,15
	101,01
	106,61

	
	- DT khác
	Trđ
	9.489
	-
	 
	 
	 
	8,11

	8
	Lợi nhuận
	Trđ
	28.323
	23.126
	19.747
	122,47
	143,43
	6437,05

	9
	Tồn kho
	Tấn
	27.923
	 
	 
	 
	 
	132,72

	10
	Nộp ngân sách
	Tr.đ
	527.443
	397.363
	397.363
	132,74
	132,74
	141,17

	11
	Tiền lương BQ
	Đ/ng-tháng
	10.593.000
	10.991.000
	10.569.000
	96,38
	100,23
	104,51


* Đánh giá tình tình thực hiện so với kế hoạch, so với năm trước:



- Sản lượng than SX trong kỳ đạt 1.346 tấn bằng  80,36% kế hoạch pháp lệnh  đạt 101,97% so với kế hoạch điều chỉnh;  sản lượng đất bóc đạt 1.443.022 m3 bằng 31,78% kế hoạch pháp lệnh và 40,58% KHĐC, mét lò đạt 15.121 m tương ứng 75,23% kế hoạch pháp lệnh và 98,06% KHĐC, sản lượng than tiêu thụ trong kỳ đạt 1.317.906 tấn tương ứng 80,36% kế hoạch pháp lệnh và đạt 99,61% KHĐC;



+ Nguyên nhân hoàn thành thấp chỉ tiêu kế hoạch: Sản lượng than khai thác hầm lò 100% ở dưới mức -100 ÷ -250, các điều kiện kỹ thuật mỏ ngày càng khó khăn hơn; Tình trạng địa chất 1 số khu vực chuẩn bị khai thác và lò chợ đang khai thác biến động quá lớn phải bỏ diện, đóng cửa, đào lò tránh đá khi khấu chợ,... Khu vực lộ thiên: Việc tổ chức sản xuất thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các hộ dân cư lân cận đặc biệt trong công tác nổ mìn, các diện khai thác khu Cánh đông tới giai đoạn kết thúc, nhỏ lẻ, manh mún...


III. Tình hình tài chính năm 2016.

1. Báo cáo tài chính tóm tắt thời điểm năm 2016:

	TT
	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Số cuối kỳ
	Số đầu năm
	Tăng, giảm

	
	
	
	
	
	Số tiền
	Tỷ lệ %

	A
	B
	C
	1
	2
	3=1-2
	4=3/2

	A
	Tài sản ngắn hạn
	100
	382.353.470.846
	364.072.347.630
	18.281.123.216
	5,02

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	2.812.785.841
	3.036.395.157
	-223.609.316
	-7,36

	2
	Đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	0
	0
	0
	 

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	337.716.223.352
	310.537.121.686
	27.179.101.666
	8,75

	4
	Hàng tồn kho
	140
	31.904.545.794
	35.046.364.432
	-3.141.818.638
	-8,96

	5
	Tài sản ngắn hạn khác
	150
	9.919.915.859
	15.452.466.355
	-5.532.550.496
	-35,8

	B
	Tài sản dài hạn
	200
	937.473.723.844
	822.756.247.744
	114.717.476.100
	13,94

	1
	Các khoản phải thu dài hạn
	210
	18.912.415.729
	17.408.751.223
	1.503.664.506
	8,64

	2
	Tài sản cố định
	220
	537.095.773.382
	641.143.417.453
	-104.047.644.071
	-16,23

	 
	Tài sản cố định hữu hình
	221
	537.095.773.382
	641.143.417.453
	-104.047.644.071
	-16,23

	 
	Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	 
	 
	0
	 

	 
	Tài sản cố định vô hình
	227
	 
	 
	0
	 

	3
	Bất động sản đầu tư
	230
	 
	 
	0
	 

	4
	Tài sản dở dang dài hạn
	240
	106.094.003.138
	61.294.564.000
	44.799.439.138
	73,09

	5
	Đầu tư tài chính dài hạn
	250
	9.067.141.030
	14.565.366.291
	-5.498.225.261
	-37,75

	6
	Tài sản dài hạn khác
	260
	266.304.390.565
	88.344.148.777
	177.960.241.788
	201,4

	 
	Tổng cộng tài sản (270= 100 + 200)
	270
	1.319.827.194.690
	1.186.828.595.374
	-125.218.899.550
	-10,55

	C
	Nợ phải trả
	300
	1.075.045.018.546
	963.239.720.765
	111.805.297.781
	11,61

	1
	Nợ ngắn hạn
	310
	556.075.771.896
	663.953.037.222
	-107.877.265.326
	-16,3

	2
	Nợ dài hạn
	330
	518.969.246.650
	299.286.683.543
	219.682.563.107
	73,40

	D
	Vốn chủ sở hữu
	400
	244.782.176.144
	223.588.874.609
	21.193.301.535
	9,48

	1
	Vốn chủ sở hữu
	410
	237.398.511.091
	215.327.462.680
	22.071.048.411
	10,25

	 
	-Vốn góp của chủ sở hữu
	411
	214.183.460.000
	150.839.520.000
	63.343.940.000
	41,99

	 
	- Quỹ đầu tư phát triển
	418
	1.058.478.200
	53.138.750.966
	-52.080.272.766
	-98,01

	 
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	419
	 
	 
	0
	 

	 
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	420
	 
	 
	0
	 

	 
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	421
	22.156.572.891 
	85.524.480
	22.071.048.411
	100,0

	
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
	421a
	85.524.480
	85.524.480
	
	

	 
	 - LNST chưa phân phối kỳ này
	421b
	22.071.048.411 
	 
	22.071.048.411 
	 

	 
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB
	422
	 
	 
	0
	 

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	7.383.665.053
	8.261.411.929
	-877.746.876
	-10,62

	3
	Nguồn kinh phí
	431
	 
	 
	0
	 

	4
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	432
	7.383.665.053
	8.261.411.929
	-877.746.876
	-10,62

	 
	Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)
	440
	1.319.827.194.690
	1.186.828.595.374
	132.998.599.316
	11,21



2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính thời điểm năm 2016:

	TT
	CHỈ TIÊU
	Năm  trước 
	Năm nay
	Tăng, giảm

	
	
	
	
	Số tuyệt đối
	Tỷ lệ %

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1
	Hệ số bảo toàn vốn
	1,00
	1,10
	0,10
	      10,00 

	2
	Hệ số thanh toán hiện thời
	0,55
	0,69
	0,13
	23,63

	3
	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
	4,31
	4,39
	0,08
	1,85

	4
	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản
	 
	 
	
	 

	4.1
	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn
	0,31
	0,28
	-0,03
	-9,68

	4.2
	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn
	0,69
	0,71
	0,02
	2,89

	5
	Hệ số về khả năng sinh lời
	 
	 
	
	 

	5.1
	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)
	0,00
	0,01
	0,01
	100 

	5.2
	Tỷ suất sinh lời / vốn chủ sở hữu (ROE)
	0,00
	0,09
	0,09
	100 



3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:



3.1.Việc đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp theo các nội dung sau:



- Hệ số bảo toàn vốn đạt 1,10 lần cao hơn quy định 0,10 lần (quy định 1 lần), Công ty bảo toàn và phát triển vốn.



- Hệ số thanh toán hiện thời là 0,69 lớn hơn so quy định phải ≥ 0,5. Chỉ tiêu trên cho thấy tình hình tài chính cà khả năng thanh toán nợ của Công ty rất tốt. Công ty cần phát huy cho các kỳ sau.


- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,39 lần nhỏ hơn quy định 0,60 lần (quy định 5,59 lần). Công ty cần tiếp tục phát huy để giảm thiểu hệ số này.



- Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) công ty đạt và vượt kế hoạch năm. Công ty cần tăng cường và phát huy tốt hơn trong năm tiếp theo.


3.2.Công ty đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo toàn vốn theo quy định, Cụ thể:


- Mua bảo hiểm tài sản theo quy định



- Dự phòng các khoản đầu tư tài chính



3.3.Việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định:



Trong năm 2016 Công ty đã tổ chức 01 lần nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. Tổng giá trị sau thanh lý 10.375 triệu đồng. Phương pháp, hình thức tổ chức thanh lý đúng trình tự, quy định của pháp luật.


3.4. Về đầu tư mua sắm tài sản cố định:


* Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB trong kỳ:

Kế hoạch đầu tư năm 2016 Công ty thực hiện đầu tư chuyển tiếp dự án đầu tư khai thác giai đoạn II và dự án xây dựng khu nhà ở công nhân. Đầu tư mới dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2016. Chuẩn bị đầu tư các dự án: Khai thác lộ thiên mỏ Mông Dương; trạm sử lý nước phục vụ sinh hoạt mỏ công suất 1500m3/ ngày đêm; nâng cao năng lực thoát nước mỏ phục vụ khai thác hầm lò mỏ Mông Dương; đầu tư duy trì công suất Mỏ Than Mông Dương mức dưới -250 (trong quy hoạch số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than được điều chỉnh với tên: đầu tư XDCT khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương–Công ty Than Mông Dương tầng từ -250/-550 khu Trung Tâm Mông Dương và -150/-550 khu Đông Bắc Mông Dương). 


3.5.Tình hình thực hiện các dự án như sau:

Năm 2016 Công ty thực hiện trả nợ khối lượng năm trước 04 dự án (Dự án đầu tư XDCT khai thác giai đoạn II; Dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2014; Dự án đầu tư thiết bị năm 2015; Dự án đầu tư thiết bị khắc phục sự cố năm 2015); Thực hiện chuyển tiếp 02 dự án (Dự án đầu tư XDCT khai thác giai đoạn II, Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân); thực hiện đầu tư mới 01 dự án (Dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2016); Chuẩn bị 01 dự án (Dự án nâng cao năng lực thoát nước phục vụ khai thác hầm lò mỏ Mông Dương). Tình hình thực hiện dự án cụ thể như sau.

1.1. Dự án Đầu tư XDCT khai thác giai đoạn II: 

Mục tiêu đầu tư nhằm duy trì sản lượng khai thác than mỏ than Mông Dương theo Quy hoạch phát phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tổng mức đầu tư dự án 1.204.513 triệu đồng, luỹ kế thực hiện đến thời điểm 31/12/2015 là 1.081.499 triệu đồng, thời gian hoàn thành dự án đến năm 2018. Khối lượng thực hiện năm 2016 gồm: (i) Khoan khảo sát địa chất công trình nhà điều hành sản xuất công trường số 2, (ii) Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án điều chỉnh, (iii) Xây dựng nhà che trạm quạt quạt gió chính 2K56-N024 rãnh gió +20, (iv) Xây dựng đường dây trên không 6kV... với tổng giá trị thực hiện năm 2016 là 15.957 triệu đồng.

1.2. Dự án Xây dựng nhà ở công nhân: 

Muc tiêu đầu tư là phục vụ nhu cầu nhà ở tập thể cho công nhân (hộ độc thân và tái định cư cho những gia đình công nhân cán bộ hiện đang sinh sống trong khu này) của Công ty. Tổng mức đầu tư dự án 267.368 triệu đồng được chi làm hai giai đoạn, giai đoạn I xây dựng lô C2 với tổng mức đầu tư 69.804 triệu đồng thời gian thực hiện năm 2013-:-2014, giai đoạn II xây dựng lô C1, C3 thời gian thực hiện năm năm 2015-:-2016, luỹ kế thực hiện giai đoạn I đến thời điểm 31/12/2015 là 38.176 triệu đồng, thời gian hoàn thành giai đoạn I của dự án đến năm 2017. Khối lượng thực hiện năm 2016 gồm: (i) Xây dựng lô nhà C2, (ii) Xây dựng phụ trợ ngoài nhà, (iii) Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho lô nhà C2, (iv) Trang bị giường tủ, bàn ghế cho lô nhà C2... với tổng giá trị thực hiện năm 2016 là 38.176 triệu đồng.

1.3. Dự án Đầu tư thiết bị DTSX năm 2016: 

Mục tiêu đầu tư dự án, đầu tư mới thay thế một số thiết bị đã hết khấu khao, thay thế và đổi mới vật liệu chống giữ lò chợ trong khai thác để tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn đáp ứng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của mỏ năm 2016 và các năm tiếp theo. Tổng mức đầu tư dự án 117.123 triệu đồng, thời gian hoàn thành dự án đến năm 2018. Khối lượng thực hiện năm 2016 gồm: Máy xúc, xe gạt, máy nén khí, vật liệu chống lò...tổng giá trị thực hiện năm 2016 là 107.335 triệu đồng, 
1.4. Dự án nâng cao năng lực thoát nước phục vụ khai thác hầm lò mỏ Mông Dương: 

Mục tiêu đầu tư dự án rà soát tính toán lại lưu lượng nước chảy vào khai trường mỏ, trên cơ sở đó đánh giá lại năng lực thoát nước mỏ. Hiện tại đã lập xong phương án, giá trị lập phương án 431 triệu đồng.

1.5. Tình hình thực hiện kế hoạch.

Theo kế hoạch của Công ty được TKV thông qua tại văn bản số 5320/TKV-ĐT ngày 04/11/2016 với tổng giá trị 205.451 triệu đồng, trong đó Công ty dự kiến thực hiện đến thời điểm 31/12/2016 được 192.217 triệu đồng, đạt 93,56% kế hoạch.

Trong kế hoạch năm 2016 có Dự án Xây dựng nhà ở công nhân chậm tiến độ do quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, dự kiến thời gian hoàn thành giai đoạn I đến năm 2017. Đối với giai đoạn II sau khi hoàn thành giai đoạn I Công ty tiến hành đánh giá lại nhu cầu sử dụng mới quyết định đầu tư tiếp hay dừng dự án.



*Công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Trong năm 2016, Công ty đã quyết toán được vốn đầu tư dự án hoàn thành 03 dự án bao gồm:



- Dự án đầu tư duy trì sản xuất năm 2014 tổng giá trị 61.683.211.900 đồng:



- Dự án đầu tư duy trì sản xuất năm 2015 tổng giá trị 48.951.795.267 đồng.



-  Dự án mua sắm thiết bị khắc phục sự cố tổng giá trị 46.145.124.261đồng. 



*Công tác giám sát, đánh giá đầu tư.



Căn cứ thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý đầu tư xây dựng và thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Công ty đã thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong  năm thực hiện đúng quy định của TKV và nhà nước.



Kiểm tra các gói thầu Công ty đang thực hiện đầy đủ theo luật đấu thầu, luật đầu tư, luật xây dựng và các quy định của nhà nước.



3.6. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp : 



Đến 31/12/2016 Công ty đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp 21,799 tỷ đồng vào Công ty CP nhiệt điện Cẩm phả. Đến nay khoản đầu tư này còn chưa hiệu quả. Để tránh rủi ro công ty đã trích dự phòng tổn thất tài sản như sau.


“Dự phòng tổn thất tài sản” TK 229.       

	Số dư Nợ đầu kỳ (01/01/2016)                                         
	7.233.633.709
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	0
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	5.498.225.261
	Đồng

	Số dư Nợ cuối kỳ (31/12/2016)
	12.731.858.970
	Đồng



Số tiền trên là khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty CP Nhiệt điện Cẩm phả. Công ty đã mở sổ chi tiết theo dõi và hạch toán theo chế độ qui định.


3.7. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:  



Để có đủ vốn hoạt động công ty đã huy động vốn phục vụ SXKD:

	Số dư Có đầu kỳ (01/01/2016)                                         
	426.589.327.675 
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	344.907.721.464
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	691.721.188.472
	Đồng

	Số dư Có cuối kỳ (31/12/2016)
	773.402.794.683
	Đồng




Số dư vay tại thời điểm 31/12/2016 là 773.402.794.683 đồng, bao gồm:


+ Vay ngắn hạn NH SHB:          


              50.377.875.772 đồng


+Vay ngắn hạn NH TMCP Công thương CN Cẩm phả:           37.400.000.000 đồng


+ Vay trung, dài hạn TMCP xăng dầu PGbank- CNQN: 102.344.061.756 đồng

+ Vay trung, dài hạn NH TMCP Sài gòn Hà nội -  CN QN:              406.262.297.155 đồng

+ Vay dài hạn chi nhánh NH TMCP ngoại thương QN:    98.794.560.000 đồng

+ Vay trung, dài hạn NH Quốc tế:                                        6.344.000.000 đồng.
 
+Vay trung, dài hạn NH TMCP ĐT & PT VN-Chi nhánh QN:          71.880.000.000 đồng

Hợp đồng vay vốn, khế ước vay và hồ sơ, lãi suất vay vốn Công ty thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước và của TKV.

Việc huy động vốn và sử dụng vốn của công ty đúng mục đích và có hiệu quả.

Công ty thực hiện việc trả gốc vay trung dài hạn, lãi vay đúng kỳ hạn và theo quy định, không có nợ quá hạn trả.


3.8. Tình hình quản lý tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả:



+ Quản lý tài sản.



- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình tại công ty được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.



- Khấu hao TSCĐ được trích theo  phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ theo nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với quy định tại thông tư TT45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.



- Tỷ lệ KHTSCĐ được trích phù hợp với TT45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013; TT 123/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.



- Thời gian trích khấu hao được ước tính như sau:

               +  Nhà cửa, vật kiến trúc: 

  5-50 năm

               + Máy móc thiết bị:         
            3-20 năm

               + Phương tiện vận tải:      

  6-30 năm

               + Dụng cụ quản lý:            

  3-10 năm



- Nguyên giá TSCĐ (01/01/2016):               1.578.441.680.146 đồng

             + Nguyên giá TSCĐ tăng  năm 2016:        87.258.305.653 đồng
                + Nguyên giá TSCĐ giảm  năm 2016:        10.375.922.473 đồng

- Nguyên giá TSCĐ (31/12/2016):                1.655.324.063.326 đồng



- Hao mòn TSCĐ (01/01/2016):                       937.298.262.693 đồng 

          
+ Tăng năm 2016 (do trích KHTS):                 191.305.949.724 đồng

          + Giảm năm 2016:                                              10.375.922.473 đồng

- Giá trị hao mòn lũy kế (31/12/2016):                    1.118.228.289.944 đồng

- Giá trị còn lại của TSCĐ (01/1/2016):                      641.143.417.453 đồng 

- Giá trị còn lại của TSCĐ (31/12/2016):                    537.095.773.382 đồng

 + Sửa chữa lớn TSCĐ.

	TT
	 Chỉ tiêu 
	ĐVT
	KH năm 2016 (số 2894/TKV ngày 02/12/2016)
	Năm 2016
	Tỷ lệ %

	
	Tổng cộng
	Đ
	36.647.000.000
	           30.243.396.763 
	      82,5 

	I
	Tại nhà máy trong Vinacomin
	“
	14.901.000.000
	           10.694.488.721 
	      71,8 

	1
	Thiết bị công tác
	“
	650.000.000
	                 626.955.081 
	      96,5 

	2
	Thiết bị mặt bằng
	“
	900.000.000
	 
	          -   

	3
	Thiết bị chống giữ
	“
	 
	 
	 

	4
	Thiết bị vận tải mặt bằng
	“
	8.771.000.000
	             8.522.306.862 
	      97,2 

	5
	Thiết bị động lực
	“
	2.100.000.000
	             1.545.226.778 
	      73,6 

	6
	Sửa chữa vật kiến trúc
	“
	2.480.000.000
	 
	          -   

	II
	Thuê ngoài TKV
	“
	9.946.000.000
	             8.324.180.716 
	      83,7 

	1
	Thiết bị công tác
	“
	5.846.000.000
	             5.927.722.780 
	   101,4 

	2
	Thiết bị giám sát
	 
	1.800.000.000
	             1.693.144.300 
	      94,1 

	3
	Sửa chữa vật kiến trúc
	“
	2.300.000.000
	                 703.313.636 
	      30,6 

	III
	Tự làm 
	“
	11.800.000.000
	11.224.727.326
	      95,1 

	1
	Thiết bị công tác
	“
	1.500.000.000
	             2.034.972.735 
	   135,7 

	2
	Thiết bị chống giữ
	“
	1.300.000.000
	 
	          -   

	3
	Thiết bị vận chuyển
	“
	1.750.000.000
	             1.215.757.778 
	      69,5 

	4
	Sửa chữa vật kiến trúc ( chống xén lò)
	“
	7.250.000.000
	             7.973.996.813 
	   110,0 




Nhận xét: Công ty thực hiện việc sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2016 thực hiện là 30.243 triệu đồng, bằng 82,5% so với kế hoạch cả năm. Công ty thực hiện sửa chữa lớn so với kế hoạch đạt thấp. Công ty cần tăng cường, trú trọng hơn nữa công tác SCL trong các năm tiếp theo để đạt hiệu quả cao nhất. 

 

+ Việc ban hành Quy chế quản lý nợ tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tình hình thực hiện quản lý nợ theo Quy chế. Công ty đã ban hành quy chế quản lý nợ số 2437/QĐ-TMD ngày 20/11/2014 và đang áp dụng. Công ty đã mở sổ sách theo dõi quản lý và được đối chiếu công nợ 100%. Đến nay không có khoản nợ nào quá hạn không trả hoặc khó đòi .


+ Tình hình nợ phải thu đến kỳ báo cáo: 


  Về quản lý Công nợ Phải thu, Phải trả, sản phẩm dở dang và các khoản Vay ngắn hạn, Trung, dài hạn. 

      “Phải thu của khách hàng” TK 131.

	Số dư Nợ đầu kỳ (01/01/2016)                                         
	287.975.759.115
	Đồng

	Số dư Có đầu kỳ:
	6.391.000
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	1.753.829.547.361
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	1.727.075.570.829
	Đồng

	Số dư Nợ cuối kỳ (31/12/2016):
	314.723.344.647
	Đồng

	Số dư Có cuối kỳ:
	0
	Đồng




Nhận xét.



-  Số dư nợ TK 131 cuối kỳ là   314.723 triệu đồng, Trong đó: Các khoản phải thu của khách hàng trong TKV là 314.662 triệu đồng chủ yếu công nợ tiền bán than cho Công ty Tuyển Cửa Ông (283.074 triệu đồng), Công ty kho vận và cảng Cẩm phả (31,587 triệu đồng); Khách hàng ngoài ngoài Tập đoàn là  61,55 triệu đồng.


- Công tác đối chiếu xác nhận công nợ: Công ty  đã  đối chiếu, xác nhận công nợ  đầy đủ.



- Khi bán hàng Công ty  viết hóa đơn, kê khai thuế đầu ra kịp thời.


“Phải thu khác” TK 138.

	Số dư Nợ đầu kỳ (01/01/2016)                                         
	23.574.767.082
	Đồng

	Số dư Có đầu kỳ
	499.792.305
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	10.210.323.901
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	15.887.970.289
	Đồng

	Số dư Nợ cuối kỳ (31/12/2016)
	17.581.164.457
	Đồng

	Số dư Có cuối kỳ
	183.836.068
	Đồng



Số dư nợ TK 138 cuối kỳ là 17.581 triệu đồng, Bao gồm các khoản: 


-Tiền đất tái định cư :16.412,65 triệu đồng 


- Quỹ tương trợ rủi ro của Công ty: 935,79 triệu đồng 


- Tiền thuốc khám chữa bệnh, dụng cụ y tế: 232,71  triệu đồng.


Công ty hạch toán các khoản phải thu theo quy định.


“Tạm ứng và thanh toán tạm ứng” TK 141.       

	Số dư Nợ đầu kỳ (01/01/2016)                                         
	0
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	179.702.900
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	179.702.900
	Đồng

	Số dư Nợ cuối kỳ (31/12/2016)
	0
	Đồng




Công ty đã mở sổ chi tiết theo dõi và hạch toán các khoản tạm ứng theo chế độ qui định. Tại thời điểm 31/12/2016 toàn bộ  số tiền  tạm ứng của các tập thể, cá nhân đã được thanh toán hết.

Về quản lý chi phí dở dang TK 154:
	TT
	Chủng loại
	Sản lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Than nguyên khai (tấn)
	23.120
	602.748
	13.935.537.971

	2
	SXKD phụ (vật liệu – kho cơ khí)
	 
	 
	1.668.575.654

	3
	Chi phí mét lò vượt hệ số
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	
	
	15.604.113.625






Giá trị dở dang cuối kỳ 15,604 tỷ đồng, bao gồm giá trị than nguyên khai tồn kho cuối kỳ và SXKD phụ (vật liệu – kho cơ khí).
	Loại sản phẩm
	Sản lượng
	Giá tồn
	Thành tiền

	1. Cám 6A.1 
	4.623
	922.094
	4.262.841.386

	2. Than cục xô 1C
	180
	1.648.705
	296.766.875

	Tổng cộng
	 
	 
	4.559.608.261




Công ty tính toán và hạch toán giá trị than thành phẩm tồn kho cuối kỳ theo quy định của Tập đoàn, giá trị than thành phẩm tồn kho cuối kỳ là 4.559,6 triệu đồng.


Về quản lý Chi phí trả trước TK 242. 

	Số dư Nợ đầu kỳ (01/01/2016):                                         
	92.248.612.340
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	235.677.371.601
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	53.013.967.697
	Đồng

	Số dư Nợ cuối kỳ (31/12/2016):
	274.912.016.244
	Đồng



Số dư TK 242 bao gồm: 

- Chi phí trả trước ngắn hạn: Đến 31/12/2016 còn dư  8.607,6 triệu đồng là các khoản công cụ dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới 1 năm phân bổ nhiều kỳ (8.058,71 triệu đồng), Tiền mua bảo hiểm tài sản phân bổ năm sau (372,25 triệu đồng), Thiết bị không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ theo TT45/2013 (176,67 triệu đồng).


- Chi phí trả trước dài hạn: Đến 31/12/2016 còn dư 266.304 triệu đồng gồm: Công cụ dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm (3.531,92 triệu đồng). TSCĐ hết khấu hao sửa chữa lớn xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm phân bổ nhiều kỳ (11.930,1triệu đồng), Chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản (235.986,87 triệu đồng), Phí sử dụng tài liệu cấp quyền khai thác khoáng sản (11.658,39 triệu đồng), Các khoản khác (3.197 triệu đồng).

+ Tình hình nợ phải trả đến kỳ báo cáo: 

        “Phải trả người bán” TK 331.   

	Số dư Có đầu kỳ (01/01/2016) :                                        
	121.009.788.024
	Đồng

	Số dư Nợ đầu kỳ:
	5.638.923.567
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	655.828.112.027
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	690.833.102.235
	Đồng

	Số dư Có cuối kỳ (31/12/2016):
	160.652.579.946
	Đồng

	Số dư Nợ cuối kỳ:
	10.276.725.281
	Đồng


Công ty ký hợp đồng kinh tế và thực hiện quan hệ mua, bán phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh với một số lượng khách hàng  trong và ngoài Tập đoàn. Số dư còn nợ khách hàng là 160.652 tỷ đồng. Trong đó: Khách hàng trong TKV là 94,280 tỷ đồng, ngoài TKV là 66,372 tỷ đồng. Công ty đã đối chiếu công nợ đầy đủ  với các khách hàng.

“Phải trả  người lao động” TK 334. 

	Số dư Có đầu kỳ (01/01/2016)                                         
	92.566.887.831
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	510.819.011.556
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	502.852.281.395
	Đồng

	Số dư Có cuối kỳ (31/12/2016):
	84.600.157.670
	Đồng


Số dư quỹ tiền lương của đơn vị tại thời điểm 31/12/2016 là 84.600,1 triệu đồng, là khoản tiền lương dư quỹ lương chưa chi tháng 12/2016 và các khoản tiền tết... Tiền lương Công ty trích theo đơn giá.


“Phải trả, phải nộp khác” TK 338. 
	Số dư Có đầu kỳ (31/12/2015)                                         
	258.586.664.553
	Đồng

	Số dư Nợ đầu kỳ
	1.731.447.769
	Đồng

	Phát sinh Nợ trong kỳ:                                    
	447.578.322.114
	Đồng

	Phát sinh Có trong kỳ:                                      
	198.450.116.397
	Đồng

	Số dư Có cuối kỳ (31/12/2016)
	8.162.000.074
	Đồng

	Số dư Nợ cuối kỳ
	434.989.007
	Đồng




Số dư Có TK 338 cuối kỳ là 8.162 triệu đồng bao gồm số dư kinh phí công đoàn (110,863 triệu đồng), Cổ tức phải trả cổ đông chưa nhận (698,9 triệu đồng); Tiền mua đất khu tái định cư (700 triệu đồng); Quỹ tương trợ rủi ro ( 624,45 triệu đồng), các khoản phải trả khác (6.027 triệu đồng); Công ty hạch toán các khoản trên theo đúng quy định.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Các khoản phải nộp
	Số dư đầu năm
	Số phải nộp
	Số đã nộp
	Số dư cuối kỳ

	I. Thuế
	36.395,22
	250.566,26
	256.906,66
	30.054,82

	1. Thuế GTGT
	12.538,45
	100.909,42
	108.071,97
	5.375,89

	2. Thuế TNDN
	1.377,92
	          6.706,18 
	3.160,14
	4.923,96

	3. Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	

	4. Thuế tài nguyên
	25.857,50
	137.391,88
	142.184,56
	21.064,82

	5. Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	 
	3201,16
	3201,16
	0,00

	6. Thuế bảo về môi trường
	2,896
	24,66
	25,116
	2,44

	7. Thuế khác
	 
	159,98
	159,98
	0,00

	II. Các khoản phí và lệ phí
	1.169,1
	13.494,1
	13.171,4
	1.491,8

	1. Phí môi trường
	1.169,09
	13.494,13
	13.171,38
	1.491,84

	Tổng cộng
	40.945,86
	261.887,40
	269.974,31
	32.858,95




Thuế và các khoản nộp ngân sách Công ty thực hiện theo quy định, thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên Công ty nộp vào ngân sách thường kỳ, hàng tháng theo quy định. 



5.Tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ :



Công ty thực hiện theo công văn số 922/TKV-KTTC+KS ngày 06/3/2017 V/v Hạch toán phân phối lợi nhuận sau thuế. (Tại thời điểm lập báo cáo tài chính Công ty chưa phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ).



6. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và các quy định, quy chế của TKV:



Công ty đã chấp hành nghiêm túc các chế độ, chính sách và các quy định của TKV và các quy định pháp luật của nhà nước. Không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến SXKS của công ty.



* Việc thực hiện chế độ kế toán:



Công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định khác của nhà nước về quản lý tài chính doanh nghiệp.



Công ty đã ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ theo quy định của TKV và nhà nước để quản lý và điều hành SXKD.Tổng số các quy chế đã ban hành là 21.



Nhận xét:



Các quy chế ban hành có  nội dung phù hợp của các quy chế, quy định của TKV và nhà nước quy định và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự.



7. Một số mặt quản lý trong kỳ, bao gồm:



7.1.Quản lý vật tư:



+ Tồn kho đầu kỳ:12.236,3 triệu đồng



+ Nhập trong kỳ: 272.486,7 triệu đồng



+ Xuất trong kỳ: 273.175,2 triệu đồng



+ Tồn cuối kỳ:  11.547,8 triệu đồng



-Tỷ lệ tồn cuối kỳ: 4,23% thấp hơn so với quy định là 6%.



Công ty đã ban hành Quy chế quản lý công tác vật tư (Quyết định số 1372/QĐ-TMD ngày 06/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý vật tư và quyết định số 188/QĐ-TMD ngày 22/01/2016 v/v sửa đổi một số nội dung trong quy chế vật tư số 1372... ). 


Nhận xét:



- Quy chế quản lý vật tư của Công ty được lập trên cơ sở hướng dẫn quy định, nội dung Quy chế quản lý công tác vật tư của Tập đoàn (ban hành theo Quyết định số 1010/Q Đ-TKV ngày 10/6/2015 của HĐTV Tập đoàn) và các quy định của Pháp luật.



-Trình tự thủ tục mua vật tư, quản lý kho, cấp phát thu hồi theo đúng quy chế đã ban hành và các quy định của nhà nước.



-Việc mua vật tư, hàng hóa phục vụ cho SXKD kịp thời, không để tồn kho cao.



7.2.Về lao động và tiền lương:


+Thực hiện kế hoạch tiền lương Công ty:



Dư đầu kỳ 92.566 trđ , PS tăng trong kỳ 502.852 triệu đồng, PS giảm trong kỳ 510.819 triệu đồng, Dư cuối kỳ 84.600 trđ , số dư cuối kỳ là khoản tiền còn phải chi lương tháng 12/2016 và các khoản tiền tết...


 Nhận xét: Việc trích nguồn tiền lương và chi trả lương phù hợp theo quy chế, quy định.


+Quản lý lao động:

 

Số lao động đầu kỳ 3.909 người, tăng 204 người, giảm 391 người, cuối kỳ 3.722 người. Việc tuyển dụng lao động đúng theo quy định (Tiếp nhận học sinh khai thác ra trường 180 người, tiếp nhận lại 24 người)

* Công tác xắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị phòng ban để đáp ứng yêu cầu SXKD trong năm 2016:
Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 51/CT-LT TGĐ-CĐTKV ngày 22/3/2016 giữa Tổng Giám đốc và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về việc tăng cường quản lý công tác sử dụng, tuyển dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động. Để tinh gọn bộ máy quản lý trên nguyên tắc giảm lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ, đủ việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động Công ty đã triển khai thực hiện các công việc:

- Chỉ đạo, điều hành:

(i) Ban hành Phương án số 324/TB-TMD ngày 02/3/2016 về việc cơ cấu lại tổ chức và định biên lao động năm 2016 trong đó quy định rõ nhiệm vụ của các đơn vị và lộ trình triển khai thực hiện đảm bảo trong năm 2016 giảm lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ theo đúng mô hình mẫu của TKV .

(ii)  Ban hành chỉ thị liên tịch số 661/CTLT-GĐ-CĐ, ngày 19/4/2016 giữa Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty về việc tăng cường quản lý công tác bố trí, tuyển dụng và sử dụng lao động.

(iii) Thành lập Ban chỉ đạo công tác bố trí tuyển dụng và sử dụng lao động của Công ty tại Quyết định số 702/QĐ-TMD ngày 20/4/2016 để thực hiện các nội dung theo Chỉ thị liên tịch số 51/CT-LT TGĐ-CĐTKV ngày 22/3/2016 của TKV.  

(iv) Ban hành Thông báo số 748/TB-TMD ngày 29/4/2016 về việc nghỉ hưu trước tuổi để CBCNV làm các công việc trong dây truyền phục vụ phụ trợ và phòng ban đăng ký nghỉ theo phương án sắp xếp cơ cấu lại lao động của Công ty và được hưởng hỗ trợ theo quỹ đổi mới cơ cấu lại lao động của TKV. Số lao động này Công ty không tuyển mới bổ xung.

*Kết quả thực hiện năm 2016:

Công tác tái cơ cấu và sắp xếp lại lực lượng lao động của Công ty năm 2016 được triển khai chi thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Thực hiện từ tháng 01/2016 đến tháng 7/2016:

+ Cơ cấu lại tổ chức các phòng CNKT, AT, ĐHSX, ĐT-MT và định biên lao động theo mô hình mẫu của TKV. 

+ Cơ cấu lại tổ chức sản xuất của các đơn vị Khai thác, Đào lò và các phân xưởng Vận tải lò bố trí cán bộ quản lý theo đúng mô hình của Tập đoàn, phù hợp với thực tế SX của Công ty và giảm Lò trưởng, Đốc công từ 7 xuống còn 4 người/ đơn vị. 

+ Cơ cấu lại tổ chức của các phòng BVQS, KCS, KT từ mô hình Đội phó đi theo ca sang Phó phòng quản lý theo mô hình Tập đoàn. 

+ Sáp nhập phân xưởng Ô tô 2 vào phân xưởng Ô tô 1 và đổi tên thành phân xưởng Ô tô. 

- Giai đoạn 2: Thực hiện từ tháng 08/2016 đến tháng 12/2016:

+ Điều chuyển nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại hiện trường SX các đơn vị từ phòng AT về phòng ĐHSX để tăng hiệu quả quản lý điều hành.

+ Điều chuyển nhiệm vụ quản lý vận hành các Trạm nén khí, Trạm quạt, Trạm điện khu vực BMD từ PX NL và TG về PX VTBMD để kết hợp vận hành giữa các trạm qua đó đã giảm số lao động từ 02 người/trạm/ca xuống 01 người/trạm/ca;

+ Rà soát, cân đối ban hành định biên lao động các PX phục vụ, phụ trợ tại Quyết định số 2673/QĐ-TMD, ngày 30/11/2016
* Tinh giản lao động:

Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-HĐTV, ngày 25/4/2016 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế sử dụng và quản lý Quỹ đổi mới cơ cấu lao động và Công văn số 1870/TKV-TCNS ngày 26/4/2016 của Tập đoàn hướng dẫn triển khai quỹ đổi mới cơ cấu lao động năm 2016. Công ty đã triển khai thông báo rộng rãi đến CBCN trong Công ty, phối hợp với Công đoàn và các tổ chức chính trị gặp mặt những CBCN thuộc diện dôi dư để tuyên truyền, vận động. Trong đợt 1 (6 tháng đầu năm) đã có 53 lao động nghỉ hưu trước tuổi theo phương án cơ cấu lại lao động công ty. 

* Kết quả sắp xếp, tinh giản lao động đến 31/12/2016:

	 TT
	Chỉ tiêu
	LĐ KH
	LĐ có mặt đến 31/12/2015
	LĐ có mặt đến 31/12/2016
	LĐ phải giám đến 31/12/2016

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Khu vực sản xuất chính
	2.762
	2426
	2.634
	128

	2
	Khu vực phục vụ, phụ trợ
	876
	928
	902
	-26

	3
	Khu vực gián tiếp
	446
	488
	450
	-4

	-
	Viên chức quản lý
	8
	7
	8
	0

	-
	Lao động quản lý
	438
	481
	442
	-4

	
	Tổng cộng
	4.084
	3.842
	3.986
	


* Công tác cán bộ:

Thực hiện theo Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn ban hành kèm theo QĐ số 1936/QĐ-TKV, ngày 03/9/2014 và Quy chế quản lý cán bộ của Công ty số 1091/QĐ-TMD, ngày 04/6/2014 và các quy định của Pháp luật. 

- Điều động, bổ nhiệm: 

	TT
	Chức danh
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Điều động, Luân chuyển
	Ghi chú

	
	Tổng
	18
	06
	20
	

	1
	Giám đốc
	-
	-
	-
	-

	2
	Phó Giám đốc
	
	01
	
	

	3
	Trưởng phòng
	02
	02
	04
	

	4
	Quản đốc và tương đương
	-
	-
	04
	

	5
	Phó phòng
	06
	01
	05
	

	6
	Phó quản đốc và tương đương
	09
	02
	07
	


- Khen thưởng, kỷ luật:
	TT
	Chức danh
	Kỷ luật
	Khen thưởng

	
	
	Khiển trách
	Kéo dài thời hạn nâng lương
	Cách chức
	Sa thải
	

	
	Tổng
	13
	0
	01
	0
	

	1
	Giám đốc
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Phó Giám đốc
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Kế toán trưởng
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Trưởng phòng
	-
	-
	
	-
	-

	5
	Quản đốc và tương đương
	04
	-
	-
	-
	-

	6
	Phó phòng
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Phó quản đốc và tương đương
	09
	-
	01
	-
	-


* Chuyển đổi hệ thống thang bảng lương



Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-TKV ngày 25/4/2016 “V/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương” của Tập đoàn.

Thực hiện  theo Công văn số 2023/TKV - TCNS, ngày 05/5/2016 về việc Hướng dẫn áp dụng Hệ thống Thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương của TKV. Công ty đã triển khai thực hiện các việc:

+ Ban hành các văn bản triển khai thực hiện:



- Thành lập Hội đồng chuyển xếp thang lương bảng lương số 107/QĐ-TMD, ngày 21/01/2016 gồm 09 thành viên, do Giám đốc làm chủ tịch, Phó Giám đốc phụ trách chế độ chính sách NLĐ và Chủ tịch Công đoàn Công ty làm Phó chủ tịch, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Quản đốc các CT PX tham gia thành viên.



- QĐ số 749/QĐ-TMD, ngày 04/5/2016, Thành lập tổ công tác chuyển xếp thang bảng lương cho CBCN.



- Ngày 11/5/2016, Công ty đã có thông báo họp Tổ công tác, các cán bộ nhân viên trực tiếp làm công tác chuyển xếp thang bảng lương để hướng dẫn việc chuyển xếp thang lương, bảng lương và phụ cấp lương cho CBCN trong Công ty theo quyết định số 818/QĐ-TKV, ngày 25/4/2016 của Tập đoàn.


- Ngày 13/5/2016, Công ty đã tổ chức họp cán bộ chủ chốt của Công ty, Thủ trưởng và nhân viên kinh tế của các đơn vị cùng với Hội đồng chuyển xếp lương để hướng dẫn chi tiết tỷ mỷ cho các cán bộ, nhân viên trong Công ty biết để thực hiện, (Thông báo kết luận của Giám đốc, số 827/TB-TMD, ngày 16/5/2016).

+ Kết quả thực hiện: Đến thời điểm 31/12/2016 Công ty đã hoàn thành việc chuyển xếp lương cho toàn bộ CBCNV và hoạt động ổn định đúng theo hưỡng dẫn quy định.
7.3.Các công việc khác: 

* Công tác thuê ngoài:

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2016

	
	
	
	SL
	Đ.Giá
	Giá trị

	 
	TỔNG SỐ THUÊ NGOÀI 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Phá vỡ đất đá bằng máy xúc thủy lực
	m3
	          223.219 
	      12.058 
	     2.691.529.554 

	 
	  Trong đó - Phá vỡ vỉa I-13 CĐ
	m3
	119.304
	 
	        1.408.310.285 

	 
	 - Phá vỡ vỉa II-11 CĐ
	m3
	103.915
	 
	        1.283.219.269 

	2
	 Bốc xúc đất đá
	m3
	            578.967 
	
	3.448.626.515

	 
	 Trong đó: - Bốc xúc đất đá trong vỉa 
	m3
	            541.415 
	 
	 

	 
	 - Xúc tải cắt đường (Không VC)
	m3
	                3.150 
	 
	 

	
	- Đất đá xúc, vận chuyển (Đất Công nghệ)
	m3
	              34.402 
	
	

	3
	Vận chuyển đất đá
	Tkm
	857.989
	6.257
	5.368.302.451

	 
	 
	m3
	575.770
	               -   
	                            -   

	
	Xúc than vỉa kẹp
	Tấn
	1.716
	6.789
	11.647.208

	4
	 Khoan lỗ mìn đường kính D = 102mm 
	Mét
	1.612,10
	 
	137.028.500

	 
	 
	m3 
	24.181,5 
	 
	137.028.500 

	 
	Tổng giá trị (chưa có thuế VAT)
	 
	 
	 
	11.657.134.228




Ghi chú: 


Đơn vị thực hiện khoan lỗ mìn là Công ty TNHH QC, được Công ty lựa chọn theo phương thức chào hàng cạnh tranh - hợp đồng số 148 /HĐ-KHMD ngày 30/5/2016.


Đơn vị thực hiện bốc xúc, vận chuyển đất đá là Công ty cổ phần Thiên Nam, được Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn (tại văn bản số 6792 /TKV-KH ngày 23/12/2014 ) -  Hợp đồng số 112 /HĐ-KHMD ngày 15/3/2016.

Việc ký hợp đồng thuê ngoài khoan lỗ mìn, bốc xúc đất đá lộ thiên công ty đã tổ chức đấu thầu theo quy định.


Công tác khoan lỗ mìn, bốc xúc, vận chuyển đất đá được Công ty triển khai thực hiện theo nội dung chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn ban hành. Tỷ lệ khối lượng công việc thực hiện so với kế hoạch đạt thấp.


8. Báo cáo việc trích nộp các quỹ tập trung TKV:


* Tổng hợp thu, nộp các quỹ tập trung TKV năm 2016: 

	TT
	Tên quỹ
	Dư đầu năm
	Số phải nộp
	Số đã nộp TKV
	Dư cuối năm

	1
	Quỹ Thăm dò
	-
	33.700.886.595
	33.700.886.595
	

	2
	Quỹ Môi trường
	-
	23.225.019.749
	23.225.019.749
	-

	3
	Quỹ cấp cứu mỏ
	-
	1.548.334.650
	1.548.334.650
	-

	4
	Quỹ đào tạo, chăm sóc sức khỏe&PHCN
	-
	3.096.669.299
	3.096.669.299
	-

	5
	Quỹ đổi mới cơ cấu LĐ
	-
	4.830.937.717
	4.830.937.717
	-

	
	
	
	
	
	

	 
	Cộng 
	-
	66.401.848.010
	66.401.848.010
	-



* Báo cáo việc sử dụng các quỹ tập trung được TKV cấp: Quỹ thăm dò: Công ty có 2 đề án:

      
* Đề án TDBS khu Trung tâm mỏ than Mông Dương, Cẩm phả, Quảng Ninh: 

      * Đề án khoan thăm dò mỏ than Đông Bắc Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh:

      
* Kết quả thực hiện

Trong năm 2016: Công ty đã triển khai lập các phương án kỹ thuật, thi công theo kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2016 có sử dụng các nguồn vốn thăm dò, khảo sát đã được TKV phê duyệt tại quyết định số 442/QĐ-TKV ngày 22/3/2015 của Hội đồng thành viên TKV về việc phê duyệt kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2016 Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Trong đó:


+ TDKT năm 2016: Khối lượng kế hoạch là  5.847m (có 317m năm 2015 chuyển sang), tương ứng với 24.980 triệu đồng.


- Khối lượng đã thi công: 5.713 m, tương ứng giá trị là 24.906 triệu đồng.


+ TDBS mỏ Mông Dương được phê duyệt tại quyết định số 1348/QĐ-TKV ngày 08/7/2015 V/v Phê duyệt Đề án TDBS khu trung tâm mỏ than Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Khối lượng: 15.400m; Dự toán: 72.529.381.608 đồng. Trong đó, năm 2016 là: 7.585m tương ứng giá trị 36.790 triệu đồng


- Đã thi công: 323 m tương ứng giá trị là 4.528 triệu đồng.


- Khối lượng 7.262 m (đấu thầu). Giá trị dự toán được phê duyệt: 33.741.378.247 đồng (đã bao gồm VAT). Kết quả thực hiện:

Khối lượng mét khoan thực hiện: 6.596,9 mét.

Giá trị thực hiện: 27.291.450.323 đồng (đã bao gồm VAT).


+ TDBS mỏ Đông Bắc Mông Dương được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò tại quyết định số 2053/QĐ-BTNMT ngày 13/8/2015 cho TKV với Khối lượng: 32.792m/110LK; Trong đó: Khối lượng chưa thi công là: 15.010m/56LK. Theo đó, TKV phê duyệt quyết định số: 2645/QĐ-TKV ngày 22/12/2015 về việc: Phê duyệt Tổng dự toán Đề án thăm dò mỏ than Đông Bắc Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin làm chủ đầu tư với khối lượng 32.772,9 m khoan; tương ứng với giá trị: 114.778.089.623 đồng (Khối lượng chưa thi công là: 15.010m/56LK).


- Theo kế hoạch được TKV phê duyệt năm 2016 là: 5.580m tương ứng giá trị 25.239 triệu đồng. Khối lượng mét khoan thực hiện: 1.504,60m; Tương ứng Giá trị thực hiện: 4.557.488.725 đồng (Đã bao gồm VAT). 


+ Khảo sát địa chất năm 2016: Lập bản đồ cơ lý đá khu vực lộ thiên năm 2016 với diện tích 25 ha; tương ứng giá trị 500 triệu đồng. Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đang chờ diện khai thác khu Cánh Tây để triển khai thi công-Dự kiến sẽ chuyển sang năm 2017 do thủ tục chuẩn bị khai thác theo quy định chưa xong.


+ Khảo sát trắc địa năm 2016: 


- Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 khu Trung tâm Mông Dương với diện tích 195 ha; tương ứng với giá trị dự toán là 800 triệu đồng. Đã đo vẽ thực địa xong; giá trị tương ứng là 762.034.074 đồng ( đã bao gồm VAT).


- Quan trắc dịch động địa hình khu vực lò chợ vỉa H(10), G(9) Cánh Đông với khối lượng 03 tuyến; tương ứng với  giá trị dự kiến: 400 triệu đồng. Đã thực hiện 03 chu kỳ đo đạc tại hiện trường; lập báo cáo tổng kết; giá trị tương ứng là 438.141.513 đồng.
Nhận xét:


Trình tự, thủ tục hồ sơ đấu thầu công ty thực hiện theo quy định của luật đấu thầu và hướng dẫn của TKV. Hồ sơ chứng từ đầy đủ. Riêng công tác xin gia hạn Giấy phép khai thác số 2683/GP-BTNMT ngày 0/12/2013 đang được các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định hồ sơ. Ngày 11/01/2017 đã họp Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác làm xơ sở lập dự thảo Giấy phép khai thác.


9.Việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra 


Trong năm 2016 Công ty không bị thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề.
     10. Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp:
      Căn cứ theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc: Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
  10.1: Đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2016:
      - Theo tổng doanh thu: Doanh thu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.
      - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.
      - Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn: Công ty không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn trên mức quy định.

     - Tình  hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành: Công ty không có vi phạm cơ chế chính sách  trong lĩnh vực quy định. 

     - Tình hình thực hiện sản lượng: Hoàn thành kế hoạch giao.
      Căn cứ vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Doanh nghiệp xếp loại A.

10.2: Xếp loại Người quản lý doanh nghiệp như sau:
- Thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoàn thành vượt mức.
- Đạt chỉ tiêu Hoàn thành kế hoạch về sản lượng với chất lượng sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn quy định.
- Xếp loại Người quản lý doanh nghiệp : Loại A.
     

IV. Kiến nghị và kết luận:



Kiến nghị:



1. Thực hiện các chỉ tiêu hiện vật không đạt theo kế hoạch pháp lệnh. Công ty cần xem xét tổ chức sản xuất để điều hành hoàn thành kế hoạch phối hợp SXKD với TKV năm 2017 và các năm tiếp theo.


2. Công ty tổ chức rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý.


Kết luận: 



Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh đúng kết quả SXKD của Công ty; Theo đánh giá của Ban kiểm soát Công ty tình hình tài chính của Công ty là: An toàn, ổn định.
    
 Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp: Xếp loại A.
       
V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát  năm 2017:


1. Kiểm soát thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty theo các chuyên đề:
1.1.  Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch SXKD và thực hiện đầu tư XDCB của Công ty theo kế hoạch.

1.2. Kiểm soát Công tác Quản lý, sử dụng, tuyển dụng lao động; Công tác quyết toán tiền lương, ăn chia phân phối tiền lương, tiền thưởng năm 2017 của Công ty.

1.3. Kiểm soát Công tác tài chính, quản lý vốn vay, trả gốc, lãi vay của Công ty năm 2017.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty để báo cáo trước ĐHĐ cổ đông Công ty năm 2017 (DK tháng 4/2017).
Ban kiểm soát Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- HĐQT Công ty; Giám đốc;
- Các phòng: KT, TCLĐ,KH,TK, ĐTMT,ĐCTĐ,CĐVT;

- Lưu BKS, VP.
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